	    SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY

                      *****
	ĐỀ THI THỬ KÌ THI TNTHPT QUỐC GIA 
        Môn Thi : ĐỊA LÍ - Trung học phổ thông

Thời gian làm bài:180 phút (không tính thời gian giao đề)
                                ĐỀ 01


Câu I: (3 điểm)


1.Trình bày vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Việc đánh bắt hải sản của ngư dân nước ta ở ngư trường quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa  có ý nghĩa như thế nào về an ninh quốc phòng? 


2. Vì sao tình trạng thiếu việc làm ở Việt Nam hiện nay vẫn còn diễn ra gay gắt? 

Câu II. (2.0 điểm)


Chứng minh rằng nước ta có nhiều thế mạnh về tự nhiên để phát triển công  nghiệp điện lực. Kể tên 4 nhà máy thuỷ điện với công suất mỗi nhà máy từ 400 MW trở lên đang hoạt động ở Việt Nam. 

Câu III (2.0 điểm)

         Trình bày việc phát triển nghề cá và du lịch biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ. Vì  sao đánh bắt hải sản xa bờ đang được đẩy mạnh ở vùng này?

Câu IV (3.0 điểm)
 1. Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô giá trị sản xuất công nghiệp và cơ cấu của nó phân theo thành phần kinh tế ở nước ta năm 2006 và năm 2010

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ
                                                                                                         Đơn vị: Tỉ đồng
	Năm
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	Kinh tế nhà nước
	Kinh tế ngoài nhà nước
	Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

	2006
	485 844
	147 994
	151 515
	186 335

	2010
	811 182
	188 959
	287 729
	334 494


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2011, NXB Thống Kê, 2012)
2. Nhận xét quy mô giá trị sản xuất công nghiệp và cơ cấu của nó phân theo thành phần kinh tế ở nước ta năm 2006 và năm 2010 từ biểu đồ đã vẽ và giải thích.

--------------- HẾT--------------------
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC  -   ĐỀ 01
Môn: ĐỊA LÍ – Thời gian làm bài: 180 phút
	Câu 
	Ý 
	Nội dung 
	Điểm 

	I

(3đ)
	1
	Trình bày vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Việc đánh bắt hải sản của ngư dân nước ta ở ngư trường quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa có ý nghĩa như thế nào về an ninh quốc phòng?
	1.5đ

	
	
	a.Trình bày vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Vùng đặc quyền về kinh tế:

+ Vùng tiếp liền với lãnh hải và hợp với lãnh hải thành một vùng biển rộng 200 hải lí tính từ đường cơ sở.

+ Nhà nước ta có chủ quyền hoàn toàn về kinh tế nhưng các nước khác được đặt ống dẫn dầu, dây cáp ngầm và tàu thuyền, máy bay nước ngoài được tự do về hoạt động hàng hải và hàng không theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

 Thềm lục địa:

+ Phần ngầm dưới biển và lòng đất dưới đáy biển thuộc phần lục địa kéo dài, mở rộng ra ngoài lãnh hải cho đến bờ ngoài của rìa lục địa, có độ sâu khoảng 200 m hoặc hơn nữa.

+ Nhà nước ta có chủ quyền hoàn toàn về mặt thăm dò, khai thác, bảo vệ và quản lí các tài nguyên thiên nhiên.


	1.0đ

0.25

0.25

0.25

0.25

	
	
	b.Việc đánh bắt hải sản của ngư dân nước ta ở ngư trường quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa có ý nghĩa như thế nào về an ninh quốc phòng?

- Khẳng định chủ quyền của nước ta đối với hai quần đảo và vùng biển, thềm lục địa xung quanh.

- Góp phần bảo vệ an ninh quốc phòng vùng biển nước ta.
	0.5

0.25

0.25

	
	2
	Vì sao tình trạng thiếu việc làm ở Việt Nam hiện nay vẫn còn diễn ra gay gắt? 
	1.5

	
	
	- Nước ta là nước đông dân (hơn 90 triệu người), nguồn lao động dồi dào (hơn 50% tổng số dân), mỗi năm tăng thêm hơn 1 triệu lao động.

- Nền kinh tế tuy có nhiều chuyển biến tích cực nhưng còn chậm phát triển, chưa tạo ra đủ việc làm cho số lao động tăng thêm hàng năm.

- Các lí do khác: Trình độ người lao động còn hạn chế, việc đào tạo chưa đáp ứng được nhu cầu.

	0.5

0.5

0.5



	II

2.0 đ
	Chứng minh rằng nước ta có nhiều thế mạnh về tự nhiên để phát triển công  nghiệp điện lực. Kể tên 4 nhà máy thuỷ điện với công suất mỗi nhà máy từ 400 MW trở lên đang hoạt động ở Việt Nam.
	2.0

	
	
	1) Chứng minh rằng nước ta có nhiều thế mạnh về tự nhiên để phát triển công nghiệp điện lực.

a) Nguồn nhiên liệu:

- Than: Than antraxit có trữ lượng lớn, nhiệt lượng cao ở Quảng Ninh; than nâu ở Đồng bằng sông Hồng...

- Dầu khí: Trữ lượng lớn, tập trung ở các bể trầm tích tại thềm lục địa.

 b) Tiềm năng thủy điện:

- Rất lớn (khoảng 30 triệu kw).

- Tập trung chủ yếu ở hệ thống sông Hồng (37%), hệ thống sông Đồng Nai (19%).

c) Các nguồn năng lượng khác: Mặt Trời, sức gió...
	1.5

0.50

0.25

0.25

0.25

0.25

	
	
	2) Kể tên 4 nhà máy thuỷ điện với công suất mỗi nhà máy từ 400 MW trở lên đang hoạt động ở Việt Nam: 
Sơn La (2400 MW), Hòa Bình (1920 MW), Yaly (720 MW), Trị An (400 MW).
	0.50

	III 
(2,0 d) 
	         Trình bày việc phát triển nghề cá và du lịch biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ. Vì  sao đánh bắt hải sản xa bờ đang được đẩy mạnh ở vùng này?
	2.0

	
	
	1) Trình bày việc phát triển nghề cá và du lịch biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ.

a) Nghề cá:

- Biển giàu hải sản, nhất là các tỉnh cực Nam Trung Bộ và có ngư trường Hoàng Sa - Trường Sa; sản lượng đánh bắt lớn, nhất là cá biển.

- Bờ biển có nhiều vụng, đầm phá thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản; việc nuôi trồng được phát triển ở nhiều tỉnh.

- Hoạt động chế biến thủy sản đa dạng, phong phú với một số đặc sản (nước mắm Phan Thiết...). 

- Chú ý việc khai thác hợp lí và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

b) Du lịch biển:

- Có nhiều bãi biển nổi tiếng (Mỹ Khê, Sa Huỳnh...).

- Hình thành các trung tâm du lịch có sức hấp dẫn đối với du khách.
	1.5
0.25
0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

	
	
	2) Vì sao đánh bắt hải sản xa bờ hiện nay đang được đẩy mạnh ở vùng này?

- Có hiệu quả cao về kinh tế - xã hội, bảo vệ tài nguyên sinh vật ở ven bờ.

- Khẳng định chủ quyền và góp phần bảo vệ biển - đảo của nước ta.
	0.5
0.25

0.25

	IV

3.0đ
	1
	Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô giá trị sản xuất công nghiệp và cơ cấu của nó phân theo thành phần kinh tế ở nước ta năm 2006 và năm 2010
	2.0

	
	
	a. Xử lý số liệu: Chuyển số liệu trên từ giá trị tuyệt đối thành tương đối, ta có kết quả như sau: 
CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CN PHÂN THEO THÀNH PHẦN KT (%)

Năm
Tổng số
Chia ra
KT nhà nước
KT ngoài nhà nước
Khu vực có vốn đầu
tư nước ngoài
2006

100%

30,5
31,2
38,3
2010

100%

23,3
35,5
41,2
- Tính bán kính đường tròn (r): 

Cho r2006 = 1,0 đơn vị bán kính thì r2010 =   811182

                                                                          485844  = 1,29 đơn vị bán kính.
	0.25

0.25

	
	
	b) Vẽ biểu đồ: Biểu đồ thích hợp nhất là biểu đồ tròn.
[image: image1.emf]
QUY MÔ VÀ CƠ CẤU GIÁ TRỊ
SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ
Yêu cầu : Có chú thích, tên biểu đồ ( thiếu 1 nội dung trừ 0.25đ)
	1.50

	
	2.
	Nhận xét quy mô giá trị sản xuất công nghiệp và cơ cấu của nó phân theo thành phần kinh tế ở nước ta năm 2006 và năm 2010 từ biểu đồ đã vẽ và giải thích.
	1.00

	
	
	a. Nhận xét:

- Quy mô: Giá trị sản xuất CN năm 2010 gấp 1,7 lần năm 2006.

- Cơ cấu: Tỉ trọng thấp nhất thuộc khu vực kinh tế Nhà nước (KVNN), cao hơn là khu vực kinh tế ngoài Nhà nước (KVNNN) và cao nhất là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (KVĐTNN); tỉ trọng của KVĐTNN và KVNNN tăng, tỉ trọng của KVNN giảm.
	0.25

0.25

	
	
	b.Giải thích:

- Quy mô giá trị sản xuất ngày càng lớn; tỉ trọng của KVNNN, KVĐTNN chiếm ưu thế và tăng là do kết quả của công cuộc Đổi mới và chủ trương đa dạng hoá các thành phần kinh tế.

- Trong khi đó, KVNN tuy tăng về giá trị sản xuất, nhưng tăng chậm hơn nhiều so với hai khu vực còn lại dẫn đến tỉ trọng giảm.
	0.25

0.25

	
	
	                    Điểm toàn bài : I+II+III+IV = 10.0 điểm 
	


--------------- HẾT--------------------
	    SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY

                      *****
	ĐỀ THI THỬ KÌ THI TNTHPT QUỐC GIA 
        Môn Thi : ĐỊA LÍ - Trung học phổ thông

Thời gian làm bài:180 phút (không tính thời gian giao đề)
                                  ĐỀ 02


Câu I (2,0 điểm)

1.Trình bày khái quát về Biển Đông và nêu các thiên tai ở vùng ven biển nước ta.

2. Đô thị hoá ở nước ta có đặc điểm gì? Tại sao tỉ lệ dân thành thị của Việt Nam còn thấp hơn mức trung bình của thế giới?

Câu II (3,0 điểm)

1 .Phân tích những điều kiện thuận lợi về tự nhiên để phát triển ngành thuỷ sản nước ta.

2.Trình bày việc khai thác tài nguyên khoáng sản ở vùng biển nước ta. Tại sao các đảo và quần đảo có ý nghĩa chiến lược trong việc phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh vùng biển? 
Câu III (3,0 điểm)              Cho bảng số liệu
GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CỦA NGÀNH LÂM NGHIỆP, CHĂN NUÔI

VÀ THỦY SẢN Ở NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN 2000 - 2010

(Đơn vị: Tỉ đồng)

	                                 Năm
Ngành
	2000
	2005
	2008
	2010

	Nông - Lâm – Ngư  nghiêp
	5 902  
	6 316
	6 786
	7 388

	Công nghiệp – Xây dựng
	18 482  
	26 051
	31 326
	36 824

	Dịch vụ 
	21 801  
	38 784
	50 082
	57 068


                    Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2011, NXB Thống kê, 2012)
1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của 

ngành lâm nghiệp, chăn nuôi và thủy sản ở nước ta trong giai đoạn 2000 - 2010. 

2. Nhận xét tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp, chăn nuôi, 

thủy sản và giải thích. 
Câu IV: (2,0 điểm)
Phân tích những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên để phát triển nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long.

--------------- HẾT--------------------
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC     ĐỀ 02

Môn: ĐỊA LÍ – Thời gian làm bài: 180 phút
	Câu 
	Ý 
	Nội dung 
	Điểm 

	I

(2.0đ)
	1
	Trình bày khái quát về Biển Đông và nêu các thiên tai ở vùng ven biển nước ta.
	1.00

	
	
	-Là một biển rộng (diện tích hơn 3,4 triệu km2). 

-Tương đối kín, được bao bọc bởi lục địa và các vòng cung đảo.

- Nằm trong vùng nhiệt đới ẩm gió mùa.

- Thiên tai vùng ven biển: Bão, sạt lở bờ biển; cát bay, cát chảy...
	0.25

0.25

0.25

0.25

	
	2
	 Đô thị hoá ở nước ta có đặc điểm gì? Tại sao tỉ lệ dân thành thị của Việt Nam còn thấp hơn mức trung bình của thế giới?
	1.00

	
	
	- Đặc điểm của đô thị hoá:

+ Quá trình đô thị hoá diễn ra chậm, trình độ đô thị hoá thấp.

+ Tỉ lệ dân thành thị tăng.

+ Phân bố đô thị không đều giữa các vùng.

- Nguyên nhân tỉ lệ dân thành thị của Việt Nam còn thấp hơn mức

trung bình của thế giới là do quá trình công nghiệp hoá còn chậm, trình độ phát triển kinh tế còn thấp...
	0.25

0.25

0.25

0.25

	II

(3,0 đ)
	1
	Phân tích những điều kiện thuận lợi về tự nhiên để phát triển ngành thuỷ sản nước ta.
	1.50

	
	
	- Bờ biển dài, vùng đặc quyền kinh tế rộng.

- Vùng biển có nguồn lợi hải sản khá phong phú.

- Có nhiều ngư trường, trong đó có 4 ngư trường trọng điểm. 
- Dọc bờ biển có nhiều bãi triều, đầm phá... 
- Có nhiều đảo, vũng, vịnh tạo điều kiện hình thành các bãi cho cá đẻ.

- Nhiều sông suối, kênh rạch, ao hồ, các ô trũng ở vùng đồng bằng.
	0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

	
	2
	Trình bày việc khai thác tài nguyên khoáng sản ở vùng biển nước ta. Tại sao các đảo và quần đảo có ý nghĩa chiến lược trong việc phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh vùng biển? 
	1.50

	
	
	a) Trình bày việc khai thác tài nguyên khoáng sản ở vùng biển nước ta.
- Nghề làm muối phát triển ở nhiều địa phương, nhất là ở Duyên hải Nam Trung Bộ.Hiện nay, việc sản xuất muối công nghiệp đem lại năng suất cao.

- Khai thác dầu mỏ ở vùng thềm lục địa đã được đẩy mạnh, phục vụ xuất khẩu và nhà máy lọc dầu trong nước.

- Khai thác khí thiên nhiên dùng cho sản xuất điện, đạm...; khai thác một số loại khoáng sản khác (ti tan, cát thuỷ tinh).

- Phải hết sức tránh để xảy ra các sự cố môi trường trong thăm dò, khai thác, vận chuyển và chế biến dầu khí.

b) Tại sao các đảo và quần đảo có ý nghĩa chiến lược trong việc  phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh vùng biển?
	1.00

0.25

0.25

0.25

0.25

	
	
	- Tạo điều kiện để nước ta tiến ra biển và đại dương nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn lợi ở vùng biển, hải đảo và thềm lục địa; đồng thời các đảo và quần đảo cũng là nơi có nhiều khả năng để phát triển kinh tế.

- Là hệ thống tiền tiêu bảo vệ đất liền và là cơ sở để khẳng định chủ quyền của nước ta đối với vùng biển và thềm lục địa quanh đảo.
	0.25

0.25

	III

(3.0đ)
	1
	Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp, chăn nuôi và thủy sản ở nước ta trong giai đoạn 2000 - 2010. 
	2.00

	
	
	a.Xử lý số liệu: lấy số liệu của năm 2000 là 100%. Các năm sau tính theo năm 2000 ta có kết quả: 

Năm

2000

2005

2008

2010

Lâm nghiệp

100

107,0

115,0

123,5

Chăn nuôi

100

141,0

169,5

199,2

Thủy sản

100

177,9

229,7

261,8

b. Vẽ biểu đồ
Yêu cầu
- Biểu đồ thích hợp nhất là biểu đồ đường. 

- Vẽ chính xác, có chú giải và tên biểu đồ. 

[image: image2.emf]
TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CỦA NGÀNH LÂM NGHIỆP, CHĂN NUÔI VÀ THỦY SẢN Ở NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN 2000 - 2010
	0.50

1.50

	
	2
	Nhận xét tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản và giải thích. 
	1.00

	
	
	a) Nhận xét:
Giá trị sản xuất của cả ba ngành đều tăng: Nhanh nhất là thủy sản, rồi đến  chăn nuôi, cuối cùng là lâm nghiệp. 
	0.50

	
	
	b) Giải thích:

    Thủy sản tăng nhanh nhất, chủ yếu do đã khai thác được các thị trường giàu  tiềm năng (nhất là Mỹ, EU, Nhật Bản); chăn nuôi tăng, chủ yếu do đem lại  hiệu quả cao về kinh tế - xã hội; lâm nghiệp tăng chậm hơn, chủ yếu do hạn  chế hoạt động khai thác...
	0.50



	IV (2,0đ)
	
	Phân tích những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên để phát triển nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long.
	2.00

	
	
	a) Thuận lợi:

- Diện tích lớn (khoảng 4 triệu ha)

- Đất là tài nguyên quan trọng nhất với ba nhóm đất chính. 

- Nhóm đất phù sa ngọt màu mỡ nhất (chiếm 30% diện tích đồng bằng), phân bố thành dải dọc sông Tiền, sông Hậu.

- Khí hậu mang tính chất cận xích đạo; tổng số giờ nắng nhiều; chế độ nhiệt cao, ổn định; lượng mưa lớn.

- Mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. 

- Tài nguyên sinh vật phong phú, đa dạng.


	1.50

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

	
	
	b) Khó khăn:

- Mùa khô kéo dài, nước mặn xâm nhập vào đất liền, làm tăng độ chua và chua mặn trong đất...

- Đất phèn, đất mặn chiếm phần lớn diện tích đồng bằng, gặp khó khăn trong việc sử dụng và cải tạo (do thiếu nước trong mùa khô). Hơn nữa,một vài loại đất lại thiếu dinh dưỡng hoặc đất quá chặt, khó thoát nước.
	0.50

0.25

0.25

	
	
	Điểm toàn bài : I+II+III+IV = 10.0 điểm 
	


--------------- HẾT--------------------

	    SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY

                      *****
	ĐỀ THI THỬ KÌ THI TNTHPT QUỐC GIA 
        Môn Thi : ĐỊA LÍ - Trung học phổ thông

Thời gian làm bài:180 phút (không tính thời gian giao đề)
                                 ĐỀ :03


Câu I (2,0 điểm)

1. Trình bày hoạt động và hậu quả của bão ở nước ta. Cho biết nguyên nhân chủ yếu gây mưa vào mùa hạ cho cả hai miền Nam, Bắc và vào tháng IX cho miền Trung. 

2. Dân số Việt Nam có những đặc điểm gì? Tại sao dân số đông cũng là một thế mạnh để phát triển kinh tế của nước ta? 

Câu II (3,0 điểm)
1.Chứng minh rằng tài nguyên du lịch của nước ta rất đa dạng. 


2. Phân tích các thế mạnh về kinh tế - xã hội của Đồng bằng sông Hồng. Tại sao việc làm là một trong những vấn đề nan giải ở vùng này?

Câu III (3,0 điểm)

1.Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sản lượng và giá trị sản xuất thuỷ sản của nước ta trong giai đoạn 2005 - 2010. 

	Sản lượng và giá trị sản xuất thuỷ sản của nước ta năm 
	2005 
	2007 
	2009 
	2010 

	Sản lượng (nghìn tấn) 
	3 467 
	4 200 
	4 870 
	5 128 

	- Khai thác 
	1 988 
	2 075 
	2 280 
	2 421 

	- Nuôi trồng 
	1 479 
	2 125 
	2 590 
	2 707 

	Giá trị sản xuất (tỉ đồng, giá so sánh 1994) 
	38 784 
	47 014 
	53 654 
	56 966 


      (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2010, Nhà xuất bản Thống kê, 2011) 
2. Nhận xét tình hình phát triển của ngành thủy sản từ biểu đồ đã vẽ và giải thích.

Câu IV: (2,0 điểm)

Chứng minh rằng vùng biển nước ta giàu tài nguyên khoáng sản và nguồn lợi sinh vật biển. Các huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, Vân Đồn, Cồn Cỏ thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nào? 

--------------- HẾT--------------------
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC     ĐỀ 03

Môn: ĐỊA LÍ – Thời gian làm bài: 180 phút
	Câu 
	Ý 
	Nội dung 
	Điểm 

	I

(20đ)
	1
	Trình bày hoạt động và hậu quả của bão ở nước ta. Cho biết nguyên nhân chủ yếu gây mưa vào mùa hạ cho cả hai miền Nam, Bắc và vào tháng IX cho miền Trung. 
	1.00

	
	
	a) Hoạt động và hậu quả của bão 
- Trên cả nước: Mùa bão kéo dài từ tháng VI đến tháng XI (chủ yếu tập trung vào các tháng VIII, IX, X) và chậm dần từ Bắc vào Nam.

- Mỗi năm trung bình có 3 - 4 cơn bão đổ bộ vào vùng bờ biển nước ta.

- Hậu quả: Mưa to, gió lớn dẫn đến lũ lụt, nước dâng..., gây ra những tác hại to lớn cho sản xuất và đời sống.
	0.75

0.25

0.25

0.25



	
	
	b) Nguyên nhân chủ yếu gây mưa vào mùa hạ cho cả hai miền Nam, Bắc và vào tháng IX cho miền Trung: Chủ yếu do hoạt động của gió mùa Tây Nam cùng với dải hội tụ nhiệt đới.
	0.25

	
	2
	 Dân số Việt Nam có những đặc điểm gì? Tại sao dân số đông cũng là một thế mạnh để phát triển kinh tế của nước ta? 
	1.00

	
	
	a) Đặc điểm của dân số nước ta

- Đông dân, có nhiều thành phần dân tộc: Hơn 84 triệu người (năm 2006), có 54 thành phần dân tộc.

- Tăng còn nhanh: Tăng nhanh từ nửa cuối thế kỉ XX, sau đó tốc độ giảm, nhưng số người tăng thêm hàng năm vẫn lên tới 1 triệu.

- Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi đang có sự biến đổi.
	0.75

0.25

0.25

0.25

	
	
	b) Giải thích: Dân số đông vừa là nguồn lao động dồi dào, vừa là thị trường tiêu thụ rộng lớn.
	0.25

	II

3.0đ
	1
	Chứng minh rằng tài nguyên du lịch của nước ta rất đa dạng. 
	1.50

	
	
	a) Tài nguyên du lịch tự nhiên

- Địa hình (2 di sản thiên nhiên thế giới, 125 bãi biển, 200 hang động).

- Khí hậu (đa dạng, phân hóa); nước (sông, hồ, nước nóng và nước khoáng).

- Sinh vật (hơn 30 vườn quốc gia; động vật hoang dã, thủy hải sản).
	0.75

0.25

0.25

0.25

	
	
	b) Tài nguyên du lịch nhân văn

- Di tích (4 vạn, trong đó có hơn 2,6 nghìn được xếp hạng; các di sản văn hóa thế giới...).

- Lễ hội (quanh năm, tập trung vào mùa xuân).

- Các loại tài nguyên du lịch nhân văn khác (làng nghề, văn nghệ dân gian, ẩm thực...).
	0.75

0.25

0.25

0.25

	
	2
	 Phân tích các thế mạnh về KT-XH của Đồng bằng sông Hồng. Tại sao việc làm là một trong những vấn đề nan giải ở vùng này?
	1.50

	
	
	a) Phân tích các thế mạnh về kinh tế - xã hội của Đồng bằng sông Hồng

- Dân cư - lao động: Lao động dồi dào, có kinh nghiệm và trình độ.

- Cơ sở hạ tầng: Mạng lưới giao thông, điện, nước có chất lượng vào loại hàng đầu của cả nước.

- Cơ sở vật chất - kĩ thuật phục vụ sản xuất và đời sống ngày càng được hoàn thiện.

- Thế mạnh khác: Thị trường tiêu thụ lớn; lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời...
	1.0

0.25

0.25

0.25

0.25

	
	
	b) Giải thích 

- Quy mô dân số lớn dẫn đến nguồn lao động rất đông đảo. 

- Trong khi đó, nền kinh tế của vùng chưa thật phát triển, nên không thể tạo thêm nhiều việc làm cho số lao động tăng thêm hàng năm. 
	0.5

0.25

0.25

	III

3.0đ
	1
	Dựa vào bảng số liệu, vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sản lượng và giá trị SX thuỷ sản của nước ta trong giai đoạn 2005 - 2010. 
	1.50

	
	
	1. Vẽ biểu đồ: 

Yêu cầu: 
- Biểu đồ thích hợp nhất là biểu đồ kết hợp (cột chồng và đường). 

- Vẽ chính xác theo số liệu đã cho. 

- Đúng khoảng cách năm; có chú giải và tên biểu đồ. 
[image: image3.emf]
BIỂU ĐỒ SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT THỦY SẢN

CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2005 – 2010


	

	
	2
	Nhận xét và giải thích 
	1.50

	
	
	a) Nhận xét

- Sản lượng và giá trị sản xuất thuỷ sản qua các năm đều tăng (dẫn chứng).

- Sản lượng nuôi trồng tăng nhanh hơn khai thác.

- Năm 2005, sản lượng khai thác lớn hơn sản lượng nuôi trồng. Nhưng từ năm 2007, sản lượng nuôi trồng đã vượt lên trên sản lượng khai thác.
	0.75

0.25

0.25

0.25

	
	
	b) Giải thích

- Nguyên nhân chủ yếu làm tăng sản lượng và giá trị sản xuất thuỷ sản là do nước ta mở rộng được thị trường (quốc tế, trong nước). Ngoài ra, do một vài nguyên nhân khác về tự nhiên, kinh tế - xã hội. 

- Sản lượng nuôi trồng tăng nhanh hơn khai thác là do nuôi trồng chủ động được về sản lượng và chất lượng sản phẩm để phục vụ thị trường.

- Từ 2007, sản lượng nuôi trồng vượt sản lượng khai thác do có tốc độ tăng nhanh hơn, trong khi đó khai thác gặp một số khó khăn về phương tiện, nguồn lợi hải sản ven bờ suy giảm...
	0.75

0.25

0.25

0.25

	IV

2.0 đ
	
	Chứng minh rằng vùng biển nước ta giàu tài nguyên khoáng sản và nguồn lợi sinh vật biển. Các huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, Vân Đồn, Cồn Cỏ thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nào? 
	2.00

	
	
	a) Chứng minh rằng vùng biển nước ta giàu tài nguyên khoáng sản và nguồn lợi sinh vật biển

- Tài nguyên khoáng sản

+ Nguồn muối vô tận.

+ Nhiều sa khoáng với trữ lượng công nghiệp (ôxit titan, cát trắng).

+ Nhiều mỏ dầu, khí (ở thềm lục địa).

- Nguồn lợi sinh vật biển

+ Sinh vật biển phong phú, giàu thành phần loài.

+ Nhiều loài có giá trị kinh tế cao, một số loài quý hiếm; đặc sản (đồi mồi, vích, hải sâm...).

+ Nhiều tổ yến (đặc biệt ở các đảo đá ven bờ Nam Trung Bộ).
	1.50

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

	
	
	b.Các huyện đảo thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Huyện đảo 
 Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
 Trường Sa 

 Tỉnh Khánh Hòa 

 Hoàng Sa 

 Thành phố Đà Nẵng 

 Vân Đồn 

 Tỉnh Quảng Ninh 

 Cồn Cỏ 

 Tỉnh Quảng Trị 

Nêu đúng 2 huyện đảo trực thuộc tỉnh , thành phố trực thuộc trung ương: 0,25đ. Nêu đúng 3 hoặc 4huyện đảo trực thuộc tỉnh , thành phố trực thuộc trung ương được 0.50đ

	0.50

	
	
	Điểm toàn bài : I+II+III+IV = 10.0 điểm 
	


--------------- HẾT--------------------

	    SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY

                      *****
	ĐỀ THI THỬ KÌ THI TNTHPT QUỐC GIA 
        Môn Thi : ĐỊA LÍ - Trung học phổ thông

Thời gian làm bài:180 phút (không tính thời gian giao đề)
                                           ĐỀ 04


Câu I (2,0 điểm)

1. Trình bày ảnh hưởng của Biển Đông đến khí hậu nước ta. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa biểu hiện qua địa hình nước ta như thế nào?

2. Phân tích cơ cấu lao động của nước ta. Tại sao tỉ lệ dân thành thị nước ta ngày càng tăng? 


Câu II (3,0 điểm)

1. Trình bày những điều kiện phát triển ngành chăn nuôi của nước ta. Tại sao chăn nuôi bò sữa phát triển mạnh ở ven các thành phố lớn (Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội,...)? 

2. Chứng minh rằng Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều thuận lợi về tự nhiên để phát triển kinh tế. Hãy kể tên hai quần đảo xa bờ thuộc vùng này và ba đảo đông dân có diện tích vào loại lớn nhất của nước ta.


Câu III (2,0 điểm)

Phân tích những chuyển biến tích cực của ngành ngoại thương nước ta trong thời kì Đổi mới. Tại sao trong những năm qua, nước ta luôn trong tình trạng nhập siêu ? 

Câu IV (3,0 điểm)     Cho bảng số liệu: 
KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA ĐƯỢC VẬN CHUYỂN THÔNG QUA

CÁC CẢNG BIỂN CỦA NƯỚC TA DO TRUNG ƯƠNG QUẢN LÍ
                                                                              Đơn vị: nghìn tấn
	                                   Năm 
Loại hàng 
	2000 
	2003 
	2005 
	2007 

	Tổng số 
	21 903 
	34 019 
	38 328 
	46 247 

	- Hàng xuất khẩu 
	5 461 
	7 118 
	9 916 
	11 661 

	- Hàng nhập khẩu 
	9 293 
	13 575 
	14 859 
	17 856 

	- Hàng nội địa 
	7 149 
	13 326 
	13 553 
	16 730 


1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu khối lượng vận chuyển phân theo loại hàng hóa thông qua các cảng biển trong giai đoạn 2000 – 2007. 

2. Nhận xét sự thay đổi đó từ biểu đồ đã vẽ và giải thích.

 --------------- HẾT-------------------
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC  -   ĐỀ 04

Môn: ĐỊA LÍ – Thời gian làm bài: 180 phút
Câu I (2,0 điểm)

1. Trình bày ảnh hưởng của Biển Đông đến khí hậu nước ta. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa biểu hiện qua địa hình nước ta như thế nào?

a) Ảnh hưởng của Biển Đông đến khí hậu 

- Mang lại lượng mưa và độ ẩm lớn, làm giảm tính chất khắc nghiệt của thời tiết lạnh khô trong mùa đông và làm dịu bớt thời tiết nóng bức trong mùa hạ, khí hậu điều hòa hơn.

- Thiên tai: bão (mỗi năm trung bình có 9 - 10 cơn bão xuất hiện ở Biển Đông, trong đó có 3 - 4 cơn bão trực tiếp đổ bộ vào nước ta).

b) Biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa qua địa hình

- Xâm thực mạnh ở miền đồi núi (địa hình bị cắt xẻ, đất bị xói mòn, rửa trôi; đất trượt, đá lở, địa hình cacxtơ,...).

- Bồi tụ nhanh ở đồng bằng hạ lưu (bồi tụ mở mang các đồng bằng hạ lưu sông; đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long lấn ra biển,...).

2. Phân tích cơ cấu lao động của nước ta. Tại sao tỉ lệ dân thành thị nước ta ngày càng tăng? 

a) Cơ cấu lao động
- Theo ngành: lao động nông - lâm - ngư nghiệp chiếm tỉ trọng lớn nhất, nhưng có xu hướng giảm; tiếp đến là dịch vụ và công nghiệp - xây dựng với xu hướng tăng.

- Theo thành phần kinh tế: lao động ở khu vực ngoài Nhà nước chiếm tỉ trọng lớn, tiếp đến là lao động ở khu vực Nhà nước. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỉ trọng nhỏ nhất, nhưng có xu hướng tăng lên.

- Theo thành thị và nông thôn: lao động tập trung chủ yếu ở nông thôn (khoảng 75%), có xu hướng ngày càng giảm; ở khu vực thành thị: ngược lại.

b) Tỉ lệ dân thành thị tăng do ở nước ta đang diễn ra quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa; đồng thời đô thị có điều kiện sống thuận lợi hơn.

Câu II (3,0 điểm)

1. Trình bày những điều kiện phát triển ngành chăn nuôi của nước ta. Tại sao chăn nuôi bò sữa phát triển mạnh ở ven các thành phố lớn (Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội,...)? 

a) Những điều kiện phát triển ngành chăn nuôi

- Thuận lợi:

+ Cơ sở thức ăn được đảm bảo tốt hơn: hoa màu lương thực, đồng cỏ, phụ phẩm của ngành thủy sản, thức ăn chế biến công nghiệp,...

+ Các dịch vụ về giống, thú y có nhiều tiến bộ và phát triển rộng khắp.

+ Người dân có kinh nghiệm chăn nuôi, thị trường tiêu thụ rộng lớn,...

- Khó khăn: 

+ Giống gia súc, gia cầm cho năng suất cao vẫn còn ít, chất lượng chưa cao.

+ Dịch bệnh hại gia súc, gia cầm vẫn đe dọa lan tràn trên diện rộng, hiệu quả chăn nuôi chưa cao và chưa ổn định.

b) Chăn nuôi bò sữa phát triển mạnh ở ven các thành phố lớn chủ yếu là do nhu cầu ngày càng nhiều về sữa và các sản phẩm từ sữa của người dân.

2. Chứng minh rằng Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều thuận lợi về tự nhiên để phát triển kinh tế. Hãy kể tên hai quần đảo xa bờ thuộc vùng này và ba đảo đông dân có diện tích vào loại lớn nhất của nước ta.

a) Chứng minh 

- Biển có nhiều loại hải sản với ngư trường lớn nhất là ở các tỉnh cực Nam Trung Bộ và ngư trường Hoàng Sa - Trường Sa, đặc sản (tổ yến,...); bờ biển có nhiều đầm phá, vịnh nước sâu (Dung Quất, Vân Phong,...), nhiều bãi biển đẹp (Nha Trang, Mũi Né,...).

- Khoáng sản chủ yếu là vật liệu xây dựng (đặc biệt cát làm thủy tinh ở Khánh Hòa), vàng, dầu khí. Sông ngòi có tiềm năng thủy điện vừa và nhỏ.
- Rừng có diện tích tương đối lớn (độ che phủ 38,9%) với nhiều loại gỗ, chim và thú quý.
- Đồng bằng Tuy Hòa màu mỡ; các vùng gò đồi thuận lợi cho chăn nuôi bò, dê, cừu.

b) Kể tên hai quần đảo xa bờ thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và ba đảo đông dân có diện tích vào loại lớn nhất của nước ta
- Hai quần đảo: Hoàng Sa, Trường Sa. 

- Ba đảo: Phú Quốc, Cái Bầu, Cát Bà. 

Câu III (2,0 điểm)
Phân tích những chuyển biến tích cực của ngành ngoại thương nước ta trong thời kì Đổi mới. Tại sao trong những năm qua, nước ta luôn trong tình trạng nhập siêu? 

a.Phân tích những chuyển biến tích cực của ngành ngoại thương nước ta trong thời kì Đổi mới. 

a) Toàn ngành 
- Thị trường buôn bán mở rộng theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa.

- Việt Nam đã gia nhập WTO và có quan hệ buôn bán với phần lớn các nước và các vùng lãnh thổ trên thế giới. 

- Cán cân xuất nhập khẩu tiến tới cân đối vào năm 1992; sau đó tiếp tục nhập siêu, nhưng bản chất khác xa thời kì trước Đổi mới.

b) Xuất khẩu
- Kim ngạch tăng liên tục; các mặt hàng xuất khẩu đa dạng (hàng công nghiệp nặng và khoáng sản, hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp,...).

- Thâm nhập và đứng được ở một số thị trường lớn trên thế giới (Hoa Kì, Nhật Bản, Trung Quốc,...).
c) Nhập khẩu
- Kim ngạch tăng khá nhanh; các mặt hàng chủ yếu là nguyên liệu, nhiên liệu, tư liệu sản xuất và một phần nhỏ là hàng tiêu dùng.

- Thị trường nhập khẩu mở rộng, tập trung chủ yếu ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và châu Âu.

b.Trong những năm qua, nước ta luôn trong tình trạng nhập siêu vì: 

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang diễn ra ở nước ta đòi hỏi phải nhập khẩu với số lượng lớn nguyên liệu, nhiên liệu, tư liệu sản xuất,... 
Câu IV (3,0 điểm)
Cho bảng số liệu: 

KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA ĐƯỢC VẬN CHUYỂN THÔNG QUA

CÁC CẢNG BIỂN CỦA NƯỚC TA DO TRUNG ƯƠNG QUẢN LÍ
	Đơn vị: nghìn tấn Năm 
Loại hàng 
	2000 
	2003 
	2005 
	2007 

	Tổng số 
	21 903 
	34 019 
	38 328 
	46 247 

	- Hàng xuất khẩu 
	5 461 
	7 118 
	9 916 
	11 661 

	- Hàng nhập khẩu 
	9 293 
	13 575 
	14 859 
	17 856 

	- Hàng nội địa 
	7 149 
	13 326 
	13 553 
	16 730 


 Anh (chị) hãy: 

1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu khối lượng vận chuyển phân theo loại hàng hóa thông qua các cảng biển trong giai đoạn 2000 – 2007. 

2. Nhận xét sự thay đổi đó từ biểu đồ đã vẽ và giải thích.

 Hướng dẫn 

1. Vẽ biểu đồ 

* Yêu cầu 
- Chọn dạng biểu đồ miền và vẽ chính xác. 

- Đảm bảo khoảng cách năm. 

- Có tên biểu đồ và chú giải. 

a) Xử lí số liệu 
Cơ cấu khối lượng vận chuyển phân theo loại hàng hóa (%) 

	Loại hàng 
	2000 
	2003 
	2005 
	2007 

	Tổng số 
	100
	100
	100
	100

	- Hàng xuất khẩu 
	24,9 
	20,9
	25,9 
	25,2

	- Hàng nhập khẩu 
	42,4
	39,9
	38,8
	38,6

	- Hàng nội địa 
	32,7 
	39,2
	35,3
	36,2


b) Vẽ biểu đồ 
CƠ CẤU KHỐI LƯỢNG VẬN CHUYỂN PHÂN THEO LOẠI HÀNG HÓA

[image: image4.emf]
2.Nhận xét và giải thích 

a) Nhận xét

- Cơ cấu khối lượng vận chuyển phân theo loại hàng hoá có sự thay đổi, nhưng không lớn.

- Sự thay đổi diễn ra theo hướng tăng tỉ trọng hàng nội địa và hàng xuất khẩu; giảm tỉ trọng hàng nhập khẩu (dẫn chứng).

b) Giải thích

- Do sản xuất trong nước phát triển và chính sách đẩy mạnh xuất khẩu nên tỉ trọng hàng nội địa và hàng xuất khẩu tăng.

- Tuy vẫn chiếm tỉ trọng lớn nhất nhưng do khối lượng hàng nhập khẩu tăng chậm hơn so với hai loại hàng trên nên tỉ trọng giảm.

 --------------- HẾT--------------------
	    SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY

                      *****
	ĐỀ THI THỬ KÌ THI TNTHPT QUỐC GIA 
        Môn Thi : ĐỊA LÍ - Trung học phổ thông

Thời gian làm bài:180 phút (không tính thời gian giao đề)
                              ĐỀ 05


Câu I (2,0 điểm) 
1. Trình bày những biểu hiện suy giảm và các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học ở nước ta. 

2. Chứng minh rằng dân số nước ta còn tăng nhanh. Điều đó gây ra khó khăn như thế nào cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ? 

Câu II (3,0 điểm) 
1. Trình bày cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta. Tại sao cần phải phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm ? 


2. Phân tích những thế mạnh về tự nhiên để phát triển kinh tế ở Đồng bằng sông Cửu Long. Để sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng này, vấn đề quan trọng hàng đầu cần phải quan tâm là gì ? Tại sao ?

Câu III(2,0 điểm)  

Trình bày những thay đổi trong việc tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta. Tại sao Đông Nam Bộ trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất trong cả nước ? 

Câu IV: (3,0 điểm)                  Cho bảng số liệu: 
	                  Diện tích và năng suất lúa cả                                            năm của nước ta   


Năm 
	Diện tích (nghìn ha) 
	Năng suất (tạ/ha) 

	
	Tổng số 
	Lúa mùa 

	2000 
	7 666 
	2 360 
	42,4 

	2003 
	7 452 
	2 109 
	46,4 

	2005 
	7 329 
	2 038 
	48,9 

	2007 
	7 207 
	2 016 
	49,9 

	2008 
	7 400 
	2 018 
	52,3 


                   Nguồn: Niên giám thống kê 2009, Nhà xuất bản Thống kê, 2010 
1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình sản xuất lúa của nước ta trong giai đoạn 2000 - 2008. 


2. Nhận xét tình hình sản xuất lúa của nước ta từ biểu đồ đã vẽ và giải thích.
-------------HẾT --------------------
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC  -   ĐỀ 05

Môn: ĐỊA LÍ – Thời gian làm bài: 180 phút

Câu I (2,0 điểm) 
1. Trình bày những biểu hiện suy giảm và các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học ở nước ta. 

a) Những biểu hiện suy giảm

Suy giảm về số lượng loài, các kiểu hệ sinh thái và nguồn gen quý hiếm.

b) Biện pháp bảo vệ 

- Xây dựng và mở rộng hệ thống vườn quốc gia, các khu bảo tồn thiên nhiên.

- Ban hành Sách đỏ Việt Nam nhằm bảo vệ nguồn gen động, thực vật quý hiếm khỏi nguy cơ tuyệt chủng.

- Quy định việc khai thác để đảm bảo sử dụng lâu dài các nguồn lợi sinh vật của đất nước

2. Chứng minh rằng dân số nước ta còn tăng nhanh. Điều đó gây ra khó khăn như thế nào cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ? 

a) Chứng minh dân số nước ta còn tăng nhanh
- Tốc độ gia tăng dân số tự nhiên ở mức cao, tuy đã giảm trong những năm gần đây nhưng vẫn còn chậm (dẫn chứng).
- Do quy mô dân số đông nên mỗi năm dân số nước ta vẫn tăng thêm trung bình hơn 1 triệu người.

b) Khó khăn 
- Làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế, hạn chế khả năng tích luỹ để tái sản xuất mở rộng…

- Tạo ra sức ép rất lớn đối với vấn đề việc làm, giáo dục, y tế, chất lượng cuộc sống…

Câu II (3,0 điểm) 
1. Trình bày cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta. Tại sao cần phải phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm ? 

a) Cơ cấu công nghiệp theo ngành

- Được thể hiện ở tỉ trọng giá trị sản xuất của từng ngành (nhóm ngành) trong toàn bộ hệ thống các ngành công nghiệp.


- Tương đối đa dạng (3 nhóm ngành gồm 29 ngành công nghiệp).

- Đang nổi lên một số ngành công nghiệp trọng điểm (năng lượng, chế biến lương thực - thực phẩm, dệt - may…).

- Có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến; giảm tỉ trọng công nghiệp khai thác và sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước.

b) Lí do phải phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm
- Khai thác có hiệu quả các thế mạnh (tự nhiên, kinh tế - xã hội).

- Thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển và mang lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội, môi trường

2. Phân tích những thế mạnh về tự nhiên để phát triển kinh tế ở Đồng bằng sông Cửu Long. Để sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng này, vấn đề quan trọng hàng đầu cần phải quan tâm là gì ? Tại sao ?

a) Các thế mạnh về tự nhiên để phát triển kinh tế 

- Diện tích rộng lớn với nhiều loại đất (đặc biệt là dải đất phù sa ngọt dọc sông Tiền, sông Hậu) thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.

- Khí hậu mang tính chất cận xích đạo; mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt tạo điều kiện để phát triển nông nghiệp, giao thông…

- Tài nguyên sinh vật phong phú, nhất là rừng (rừng ngập mặn, rừng tràm) và cá, chim.

- Các thế mạnh khác: nguồn lợi hải sản, khoáng sản (than bùn, đá vôi, dầu khí)…

b) Nêu vấn đề quan trọng hàng đầu trong việc sử dụng hợp lí, cải tạo tự nhiên và giải thích 

- Vấn đề quan trọng hàng đầu ở đây là thuỷ lợi, đặc biệt là nước ngọt vào mùa khô. 

-  Nguyên nhân chủ yếu là cần phải có nước ngọt để thau chua, rửa mặn do đất bị nhiễm phèn, nhiễm mặn. 

 Câu III(2,0 điểm)  

Trình bày những thay đổi trong việc tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta. Tại sao Đông Nam Bộ trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất trong cả nước ? 

a) Những thay đổi trong việc tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

-Tăng cường chuyên môn hoá sản xuất, phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn.

- Đẩy mạnh đa dạng hoá nông nghiệp, đa dạng hoá kinh tế nông thôn.

- Kinh tế trang trại có bước phát triển mới.

- Kinh tế trang trại thúc đẩy sản xuất nông - lâm nghiệp và thuỷ sản theo hướng sản xuất hàng hoá.

b) Giải thích Đông Nam Bộ trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất trong cả nước 

- Thuận lợi về tự nhiên:

+ Địa hình tương đối bằng phẳng, đất đai màu mỡ (nhất là đất badan) thích hợp cho việc phát triển cây công nghiệp trên quy mô lớn.

+ Khí hậu cận xích đạo, nguồn nước phong phú thuận lợi để phát triển các cây công nghiệp.

· Thuận lợi về kinh tế - xã hội:

+ Nguồn lao động dồi dào, có trình độ và kinh nghiệm sản xuất, năng động trong cơ chế thị trường...

+ Cơ sở vật chất - kĩ thuật khá hoàn thiện, chính sách khuyến khích phát triển cây công nghiệp, thị trường, vốn đầu tư…

Câu IV: (3,0 điểm)
Cho bảng số liệu: 

	DIỆN TÍCH VÀ NĂNG SUẤT LÚA CẢ NĂM CỦA NƯỚC TA 
                        Năm 
	Diện tích (nghìn ha) 
	Năng suất (tạ/ha) 

	
	Tổng số 
	Lúa mùa 

	2000
	7 666
	2 360
	42,4

	2003
	7 452
	2 109
	46,4

	2005
	7 329
	2 038
	48,9

	2007
	7 207
	2 016
	49,9

	2008
	7 400
	2 018
	52,3


                   Nguồn: Niên giám thống kê 2009, Nhà xuất bản Thống kê, 2010 
1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình sản xuất lúa của nước ta trong giai đoạn 2000 - 2008. 


2. Nhận xét tình hình sản xuất lúa của nước ta từ biểu đồ đã vẽ và giải thích.

Hướng dẫn: 

1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình sản xuất lúa của nước ta trong giai đoạn 2000 - 2008. 

Yêu cầu: 

- Biểu đồ thích hợp nhất: biểu đồ kết hợp (cột chồng và đường). 

- Vẽ chính xác, đảm bảo khoảng cách năm. 

- Có chú giải và tên biểu đồ. 
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2.Nhận xét tình hình sản xuất lúa của nước ta từ biểu đồ đã vẽ và giải thích. 

a) Nhận xét

- Diện tích lúa cả năm và diện tích lúa mùa đều có xu hướng giảm (266 nghìn ha đối với lúa cả năm và 342 nghìn ha đối với lúa mùa).

- Năng suất lúa cả năm tăng liên tục (từ 42,4 tạ/ha lên 52,3 tạ/ha).

b) Giải thích

- Diện tích lúa có xu hướng giảm chủ yếu là do kết quả của quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa (đất nông nghiệp chuyển sang thành đất chuyên dùng, đất ở),...

- Năng suất lúa cả năm tăng do thâm canh, tăng vụ,...
-------------HẾT --------------------
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